
DANH MỤC
ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CÓ NHIỆM VỤ CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CƠ BẢN, THIẾT YẾU

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-SGDĐT ngày      /9/2026 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Tên đơn vị Địa chỉ Số điện 
thoại Địa chỉ thư điện tử

1 Trường THPT Bình Sơn Số 62 đường Vạn Tường, TDP Phú Lộc, 
Xã Bình Sơn,  tỉnh Quảng Ngãi 02553867879 c3binhson-sgd@quangngai.gov.vn

2 Trường THPT Trần Kỳ Phong Thôn Bình Nguyên, xã Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553850009 c3trankyphong-sgd@quangngai.gov.vn

3 Trường THPT Lê Quý Đôn Số 183 đường Trần Công Hiến, TDP 
Phú Lộc, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 02556297779 c3lequydon-sgd@quangngai.gov.vn

4 Trường THPT Võ Nguyên Giáp
Số 452 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Trương Quang Trọng,  tỉnh 
Quảng Ngãi

02552217003 c3vonguyengiap@quangngai.gov.vn

5 Trường THPT Ba Gia Xóm 3, thôn Minh Mỹ, xã Ba Gia, tỉnh 
Quảng Ngãi 0985949974 c3bagia@quangngai.gov.vn

6 Trường THPT Sơn Mỹ Số 65 đường Văn Tiến Dũng, xã Tịnh 
Khê, tỉnh Quảng Ngãi 02553843224 c3sonmy-sgd@@quangngai.gov.vn

7 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Số 506 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Trương Quang Trọng, tỉnh 
Quảng Ngãi

02553841574 c3huynhthuckhang-sgd@quangngai.gov.vn

8 Trường THPT Trần Quốc Tuấn Số 503 đường Quang Trung, phường 
Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 02556250562 c3tranquoctuan-sgd@quangngai.gov.vn

9 Trường THPT chuyên Lê Khiết Số 112 đường Chu Văn An, phường 
Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 02553822974 c3lekhiet-sgd@quangngai.gov.vn



2

10 Trường THPT Lê Trung Đình Hẻm 308, đường Phan Đình Phùng, 
phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi 02553822627 c3letrungdinh-sgd@quangngai.gov.vn

11 Trường THPT Nghĩa Hành Số 547 đường Phạm Văn Đồng, xã 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 02553861277 c3so1nghiahanh-sgd@quangngai.gov.vn

12 Trường THPT số 1 Tư Nghĩa Số 366 đường Nguyễn Huệ, xã Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 02553845538 c3so1tunghia-sgd@quangngai.gov.vn

13 Trường THPT số 2 Tư Nghĩa Thôn Mỹ Thạnh, xã Nghĩa Giang, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553916669 c3so2tunghia-sgd@quangngai.gov.vn

14 Trường THPT Thu Xà Thôn Thu Xà, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng 
Ngãi 02553910559 c3thuxa-sgd@quangngai.gov.vn

15 Trường THPT Chu Văn An Số 490 đường Nguyễn Huệ, xã Tư 
Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 02553845613 c3chuvanan-sgd@quangngai.gov.vn

16 Trường THPT Phạm Văn Đồng Số 78 đường Nguyễn Thiệu, thôn Vĩnh 
Phú, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi 02553857256 c3phamvandong-sgd@quangngai.gov.vn

17 Trường THPT  Mộ Đức Thôn Bồ Đề, xã Long Phụng, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553939115 c3so2moduc-sgd@quangngai.gov.vn

18 Trường THPT số 1 Đức Phổ
Số 117 đường Nguyễn Nghiêm, TDP 
Vĩnh Bình, phường Đức Phổ, tỉnh 
Quảng Ngãi

02553859252 c3so1ducpho-sgd@quangngai.gov.vn

19 Trường THPT số 2 Đức Phổ Thôn Trung Sơn, xã Khánh Cường, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553970098 c3so2ducpho-sgd@quangngai.gov.vn

20 Trường THPT Lý Sơn Thôn Đông An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn, 
tỉnh Quảng Ngãi 02553867530 c3lyson-sgd@quangngai.gov.vn

21 Trường THPT Ba Tơ Đường 30/10, thôn Ba Đình, xã Ba Tơ, 
tỉnh Quảng Ngãi 02553863244 c3bato-sgd@quangngai.gov.vn
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22 Trường THPT Sơn Hà Số 58 đường Trần Kiên, xã Sơn Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553864501 c3sonha-sgd@quangngai.gov.vn

23 Trường THPT Trà Bồng Thôn Đông Bắc, xã Trà Bồng, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553865773 c3trabong-sgd@quangngai.gov.vn

24 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Thôn Huy Măng, xã Sơn Tây, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553868060 c3dinhtienhoang-sgd@quangngai.gov.vn

25 Trường THPT Minh Long Thôn Long Mai, xã Sơn Mai, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553866220 c3minhlong-sgd@quangngai.gov.vn

26 Trường THPT Tây Trà Thôn Trà Nga, xã Tây Trà, tỉnh Quảng 
Ngãi 02553870146 c3taytra-sgd@quangngai.gov.vn

27 Trường THPT Phạm Kiệt Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, tỉnh Quảng 
Ngãi 02553890290 c3phamkiet-sgd@quangngai.gov.vn

28 Trường THPT Quang Trung Thôn Hà Thành, xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng 
Ngãi 02553880683 c3quangtrung@quangngai.edu.vn

29 Trường THPT chuyên Nguyễn Tất 
Thành

Số 09 đường Nguyễn Huệ, phường Kon 
Tum, tỉnh Quảng Ngãi 02603862296 c3ntthanh-sgd@quangngai.gov.vn

30 Trường THPT Kon Tum Số 457 đường Trần Phú, phường Kon 
Tum, tỉnh Quảng Ngãi 06203862146 c3kontum-sgd@quangngai.gov.vn

31 Trường THPT Lê Lợi Số 50 đường Ngô Đức Kế, phường Đăk 
Bla, tỉnh Quảng Ngãi 02603851326 c3leloi-sgd@quangngai.gov.vn

32 Trường THPT Duy Tân Số 07 đường Đinh Công Tráng, phường 
Đăk Cấm tỉnh Quảng Ngãi 02603856123 c3duytan-sgd@quangngai.gov.vn

33 Trường THPT Trường Chinh Số 01 đường Nơ Trang Long, phường 
Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 02603958703 c3truongchinh-sgd@quangngai.gov.vn

34 Trường THPT Trần Hưng Đạo Số 269 đường 24/3, xã Đăk Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi 02603827798 c3tranhungdao-sgd@quangngai.gov.vn

mailto:c3phamkiet-sgd@quangngai.gov.vn
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35 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Số 131 đường Nguyễn Văn Cừ, xã Đăk 
Tô, tỉnh Quảng Ngãi 02603835723 c3nguyenvancu-sgd@quangngai.gov.vn

36 Trường THPT Nguyễn Trãi Số 49 đường Phan Bội Châu, thôn Plei 
Kần, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi 02603881100 c3nguyentrai-sgd@quangngai.gov.vn

37 Trường THPT Phan Chu Trinh Thôn Dục Nhầy, xã Dục Nông, tỉnh 
Quảng Ngãi 02603887345 c3phanchutrinh-sgd@quangngai.gov.vn

38 Trường THPT Trần Phú Thôn Đăk Xanh, xã Đăk Pék, tỉnh 
Quảng Ngãi 02606834196 c3tranphu-sgd@quangngai.gov.vn

39 Trường THPT Phan Đình Phùng Thôn 5, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi 02603507335 c3phandinhphung-sgd@quangngai.gov.vn

40 Trường THPT Nguyễn Huệ Số 01, đường Trường Chinh, thôn 1, xã 
Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 02603811272 c3nguyenhue-sgd@quangngai.gov.vn

41 Trường PT DTNT THPT tỉnh Quảng 
Ngãi

Số 10 đường Nguyễn Thông, phường 
Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 02553718786 c3dtnttinh-sgd@quangngai.edu.vn

42 Trường PT DTNT THPT Kon Tum Số 413 đường Nguyễn Huệ, phường 
Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 02603861886 c3ptdtntktum-sgd@quangngai.gov.vn

43 Trường PT DTNT THPT Đăk Hà Thôn Kon Hnong Yôp, xã Đăk Mar, 
tỉnh Quảng Ngãi 02603501335 c3ptdtntdha-sgd@quangngai.gov.vn

44 Trường PT DTNT THPT Đăk Tô Số 355 đường Hùng Vương, xã Đăk Tô, 
tỉnh Quảng Ngãi 02603502686 c3ptdtntdto-sgd@quangngai.gov.vn

45 Trường PT DTNT THPT Tu Mơ 
Rông

Thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông, tỉnh 
Quảng Ngãi 02603934079 c3ptdtnttmrong-sgd@quangngai.gov.vn

46 Trường PT DTNT THPT Đăk Glei Thôn Đông Sông, Xã Đăk Pék, tỉnh 
Quảng Ngãi 02603833134 c3ptdtntdglei-sgd@quangngai.gov.vn

47 Trường PT DTNT THCS và THPT 
Đăk Rve

Thôn Đăk Rve, xã Đăk Rve, tỉnh Quảng 
Ngãi 02603824362 c23ptdtntdrve-sgd@quangngai.gov.vn
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48 Trường PT DTNT THPT Măng Đen Số 88 đường Võ Nguyên Giáp, xã Măng 
Đen, tỉnh Quảng Ngãi 02603848108  c3ptdtntmden-sgd@quangngai.gov.vn  

49 Trường PT DTNT THPT Sa Thầy Số 326 đường Trần Hưng Đao, thôn 1, 
xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi 0905633469  c3ptdtntsthay-sgd@quangngai.gov.vn  

50 Trường PT DTNT THPT Ia Tơi Thôn 01, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi 0982779729 c3ptdtntitoi-sgd@quangngai.gov.vn

51 Trường THCS và THPT Vạn Tường Thôn Phú Nhiêu, xã Đông Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553626900 c3vantuong-sgd@quangngai.gov.vn

52 Trường THCS và THPT Phạm Kiệt Thôn Làng Rút, xã Sơn Kỳ, tỉnh Quảng 
Ngãi 02552200067 c23phamkiet-sgd@quangngai.gov.vn

53 Trường THCS và THPT Phó Mục 
Gia

Thôn Bình Tân, xã Đông Trà Bồng, tỉnh 
Quảng Ngãi 02553515122 c233phomucgiasdg@quangngai.gov.vn

54 Trường THCS và THPT Ngô Mây Đường Đinh Gia Khánh, Phường Đăk 
Cấm tỉnh Quảng Ngãi 02603856896 c23ngomay-sgd@quangngai.gov.vn 

55 Trường THCS và THPT Liên Việt 
Kon Tum

Đường Nguyễn Thị Cương, Khu đô thị 
Nam cầu ĐăkBla, 
Phường ĐăkBla, tỉnh Quảng Ngãi

02603833236 c23lienvietkt-sgd@quangngai.gov.vn

56 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục 
hòa nhập Quảng Ngãi

Số 152 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 
Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi 02553813267 tthtptgdhntinh-sgd@quangngai.gov.vn       

57 Trường trung học cơ sở 
Thực hành sư phạm Lý Tự Trọng

Số 232 đường Phan Chu Trinh, phường 
Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 02603862662 c23lytutrong-sgd@quangngai.gov.vn

58 Trường tiểu học Thực hành sư phạm 
Ngụy Như Kon Tum

Số 148 đường Trần Hưng Đạo, phường 
Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi 02603862647 c1nguynhukt-sgd@quangngai.gov.vn

59 Trường mầm non Thực hành sư 
phạm Kon Tum

Số 69 đường Lý Tự Trọng, phường Kon 
Tum, tỉnh Quảng Ngãi 02603861304 c0thspkontum-sgd@quangngai.gov.vn

60 Trung tâm giáo dục thường xuyên 
Quảng Ngãi

Số 117 đường Võ Thị Sáu, phường Cẩm 
Thành, tỉnh Quảng Ngãi 0914182215 ttgdtxhntinh@quangngai.edu.vn

mailto:c23lytutrong-sgd@quangngai.gov.vn
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61 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 
Bình Sơn

Thôn Long Vĩnh, xã Bình Sơn, tỉnh 
Quảng Ngãi 02556510222 gdtxbson@quangngai.gov.vn

62 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 
Ba Tơ - Đức Phổ

Số 15 đường Đỗ Quang Thắng, phường 
Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 0982077675 gdtxbato@quangngai.gov.vn

63 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 
Kon Tum -Sa Thầy

Số 190 đường Phan Chu Trinh, phường 
Kon Tum, Quảng Ngãi. 0983700349 c4kontum-sgd@quangngai.gov.vn

64 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 
Đăk Hà

Thôn Đăk Hà 5, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng 
Ngãi 0983416059 ttgdnngdtxdakha-sgd@quangngai.gov.vn

65 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 
Ngọc Hồi - Đăk Glei

Thôn An Bình, xã Bờ Y, tỉnh Quảng 
Ngãi 02603500239 c4ngochoi-sgd@quangngai.gov.vn

66 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 
Kon Plông Thôn 5, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi 02556280279 ttgdtxkonray-sgd@quangngai.gov.vn
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